Câu 3/ Dựa vào tri thức qui trình ra quyết định lãnh đạo quản lý. Cho biết việc ra quyết định quản lý của đơn vị Anh Chị hiện nay có đảm bảo qui trình không? Giải thích và minh họa cụ thể? Cần làm gì để việc ra quyết định quản lý ở đơn vị hiệu quả hơn:
Trả lời:
Mở bài:
I. Lý thuyết:
Quyết định: Chọn 1 phương án cuối cùng trong nhiều sự lựa chọn
Quyết định LĐQL: là giải pháp được chủ thể LĐQL lựa chọn giữa 2 hay nhiều phương án nhằm thực hiện nhiệm vụ LĐQL, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong hệ thống QL và tổ chức cho cấp dưới thực hiện.
Quyết định lãnh đạo, quản lý là sự thể hiện ý chí của các chủ thể  trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, tiến hành theo một trình tự , thủ tục, được thể hiện dưới những hình thức nhất định, nhằm tổ chức và điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người theo định hướng nhất định.
* Khái niệm Ra quyết định: Ra quyết định là một quá trình tư duy nhằm phát hiện mâu thuẫn giữa tình huống lãnh đạo quản lý với đòi hỏi nhiệm vụ phải thực hiện, từ đó lựa chọn và tìm ra phương án tối ưu trong các phương án đã xác định từ trước nhằm giải quyết mâu thuẫn trên.
* Khái niệm Quyết định LĐ, QL là sự thể hiện ý chí của các chủ thể trong hoạt động LĐ,QL xã hội, tiến hành theo một trình tự, thủ tục, được thể hiện dưới những hình thức nhất định như: nghị quyết, quyết định, chỉ thị…; nhằm tổ chức và điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người theo định hướng nhất định.
* Các giai đoạn của sáng kiến ban hành quyết định
Bước 1:  Xác định vấn đề: Giữ vai trò then chốt
+ Xác định các yếu tố, thành phần của vấn đề trong tình huống lãnh đạo quản lý.
+ Xác định mâu thuẫn cơ bản đang gây ách tắc, trì trệ công việc đòi hỏi được giải quyết
Nhà lãnh đạo quản lý nhận biết được vấn đề, gọi tên, phân loại và xác định mức độ cần thiết giải quyết vấn đề.
Bước 2:  Phân tích vấn đề
	+ Xác định phạm vi vấn đề
	+ Thu thập và xử lý thông tin liên quan.
 	Đưa ra các phương án có thể giải quyết vấn đề (các phương án phải tương đồng về mặt giá trị).
Bước 3: Đánh giá phương án
+ Xác định các tiêu chí lựa chọn, đánh giá mức độ ưu tiên.
+ Mô tả, Phân tích thuận lợi, khó khăn của từng phương án
+ So sánh các phương án dựa trên công cụ hỗ trợ là 2 ma trận phân tích của Thomas Searty và STF
Bước 4: Xác định phương án tối ưu.
Nhà LĐQL đưa ra lựa chọn cuối cùng, đó chính là quyết định quản lý
Việc ra quyết định của lãnh đạo Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng luôn thực hiện đúng quy trình. Là một tổ trưởng chuyên môn ở khoa nghề, việc xử lý các tình huống của Ban giám hiệu luôn hợp lý. Sau đây là một tình huống cụ thể thể hiện quy trình này.
B1. Tình huống có vấn đề
Tình huống thực tế tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
Sau khi tổ  chức thi giữa kỳ học phần Kiến trúc máy tính:
· Đây là học phần bắt buộc đôí với chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính.
· Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy vi tính (40 câu, thời gian 60 phút)
· Đối tượng sinh viên: vừa tốt nghiệp THCS học nghề
· Giảng viên trẻ vừa vào trường giảng dạy hơn 1 năm
Tỷ lệ đậu (trên 5 điểm) được phần mềm tổng hợp và báo cáo lên Ban giám hiệu là 21%
Có dấu hiệu liên quan đến kết quả đào tạo những chưa rõ nguyên nhân do đâu
B2. Tìm hiểu thu thập thông tin để xác định vấn đề
Dành một khoảng thời gian hợp lý để xác định các tình huống cụ thể, sau đó sắp xếp các vấn đề theo thứ tự cần giải quyết. Đừng vội vàng đưa ra quyết định mà hãy xem xét kỹ lưỡng đó có thực sự là vấn đề quan trọng cần giải quyết hay không? Có cần thiết phải chia nhỏ các vấn đề để giải quyết cho dễ dàng hơn không? 
Vận dụng vào tình huống:
Hiệu trưởng giao cho hiệu phó quản lý chuyên môn nghề tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục
Hiệu phó tiến hành thu thập thông tin từ: Quản lý khoa, tổ bộ môn và giảng viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp trên:
· Sinh viên nghỉ học rất nhiều (có khi nghỉ học trên 80%), nhưng thi giữa kỳ thì không cấm thi nên sinh viên vẫn đi thi gần đầy đủ (gần 90%). 
· Hình thức thi là trắc nghiệm trên máy nên sinh viên chủ quan
· Kiến thức môn học đi sâu vào nguyên lý thiết kế nên đòi hỏi phải tư duy (lập trình hợp ngữ).
· Thành phần sinh viên không có điều kiện theo học phổ thông nên gia đình sắp xếp đi học nghề (đa số ham chơi hơn ham học)
· Học phần này thuộc kiến thức cơ bản nên giao cho giảng viên trẻ đảm nhận
· Học phần thuần lý thuyết không có các công cụ, vật tư thực hành trực quan
· Chương trình đề cương chi tiết theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hơi hàng lâm và cao so với trình độ tư duy của học sinh THCS)
· Học liệu là giáo trình và bài giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường chưa có học liệu riêng phù hợp.
Từ nhiều nguồn thông tin chính thức, vấn đề chính được đưa ra cần phải giải quyết là:
Vấn đề: Sinh viên không thích học môn Kiến trúc máy tính
* Cơ sở pháp lý:
Đây làm môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
B3. Phân tích xác định thực chất vấn đề
Xác định mâu thuẫn cơ bản đang gây ách tắc, trì trệ công việc, đòi hỏi được giải quyết, nhà LĐQL gọi tên vấn đề, phân loại và xác định mức độ cần thiết giải quyết. Mâu thuẫn hiện tại hay mong muốn.
Vận dụng vào tình huống:
Hiệu phó tổ chức họp để thống nhất các mâu thuẩn chính là nguyên nhân gây nên tình trạng sinh viên không tích cực học môn Kiến trúc máy tính
Môn học hơi khó đối với học sinh vì nó đòi hỏi phải tư duy và suy luận nhiều. 
Học sinh vẫn còn lúng túng, hay thờ ơ trong việc học vì nghĩ rằng nó không cần thiết lắm. Một số em học sinh chưa bao giờ tiếp xúc máy tính do hoàn cảnh.
Học sinh chủ quan vì còn kỳ thi cuối kỳ nữa, đa số học sinh chỉ cần qua môn (5 điểm)
Môn học này được giao cho giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm
Môn học đa số là lý thuyết, chưa có các mô hình thực tập trực quan
Học liệu môn học lấy của chương trình đại học nên nhiều phần chưa thật sự phù hợp với đào tạo nghề
B4. Đề xuất các phương án giải quyết vấn đề
Để giải quyết một vấn đề, có thể có nhiều giải pháp khác nhau, mỗi giải pháp có mặt ưu và mặt hạn chế. Cần đưa ra ít nhất 4 phương án để qua xem xét và so sánh mà chọn một phương án tối ưu (mặt ưu là cơ bản). Nên sử dụng kinh nghiệm để cân nhắc lựa chọn, tuy nhiên cần phải dựa vào các phương pháp khoa học. Đôi khi chỉ dựa vào các quyết định trước đó trong những tình huống tương tự. Ra quyết định trực giác khá dễ dàng, song cũng dễ phạm sai lầm mang tính bảo thủ, chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ quan..
Vận dụng vào tình huống:
Từ các mâu thuẩn được phân tích từ bước 3, Hiệu phó và các thành viên đã thống nhất 4 phương án chính có thể thực thi
PA1: Mua mô hình trực quan để giảng dạy
PA2: Giao cho các giáo viên giỏi lâu năm giảng dạy
PA3: Giảm tải bằng cách bỏ những phần phức tạp 
PA4: Làm lại toàn bộ đề cương giáo án bài giảng cho phù hợp
B5. Đánh giá các phương án
Các quyết định mang tính logic dựa trên sự nghiên cứu và phân tích có hệ thống. Các giải pháp khác nhau được đem ra so sánh dựa theo mọi yếu tố có liên quan, để cuối cùng đi tới quyết định tối ưu. Đây là kết quả của sự sáng tạo qua vận dụng các khả năng ý chí nhờ đó hạn chế nhầm lẫn.
Vận dụng vào tình huống:
PA1: Mua mô hình trực quan để giảng dạy
Có thiết bị, mô hình thực hành sẽ gây hứng thú cho sinh viên, tạo được động lực và tạo kỹ năng tốt cho sinh viên.
Giảm áp lực phải học nhiều lý thuyết, tiếp cận được công nghệ hiện đại
Hiện nay số lượng sinh viên đang học môn này gần 400, nếu trang bị phòng và thiết bị thì tài chính khó đáp ứng được
Giảng viên chưa được tiếp cận các mô hình thực tập
Chưa có tài liệu, bài tập thực hành trên mô hình thực tế
PA2: Giao cho các giáo viên giỏi lâu năm giảng dạy
Sinh viên sẽ hứng thú và tin tưởng hơn
Trong khoa đã có giảng viên giảng dạy tốt môn này trong nhiều năm trước
Hiện tại phân công khối lượng giảng dạy đã phù hợp. Các giảng viên có kinh nghiệm đang giảng dạy các môn chuyên sâu mà các môn này giảng viên mới chưa thể đảm nhận
PA3: Giảm tải bằng cách bỏ những phần phức tạp 
Sẽ giảm áp lực cho sinh viên, và giảng dạy đỡ áp lực hơn
Có thể ảnh hưởng đến các môn học chuyên sâu và chuẩn đầu ra
Phải thay đổi chương trình và viết lại giáo trình
PA4: Làm lại toàn bộ đề cương giáo án bài giảng cho phù hợp
Phù hợp với chương trình nghề, gây hứng thú cho sinh viên
Không nặng tính hàng lâm, tiếp cận thực tế nhiều hơn
Phải có thời gian và nhóm chuyên gia
B6. Đưa ra các tiêu chí để so sánh các phương án
Muốn so sánh các phương án một cách khách quan để lựa chọn phương án tốt nhất cũng như thấy rõ khả năng thực hiện mục đích đề ra cần phải có tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả. Việc chọn các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả là quá trình quan trọng và phức tạp tuỳ theo mục tiêu của nhiệm vụ được đề ra (mục tiêu phải rõ ràng). Nếu không chú ý đến điều này, khi đề ra nhiệm vụ dễ dẫn đến những mục đích chung chung do đó dẫn tới những khó khăn lớn khi chọn quyết định
Vận dụng vào tình huống:
Sử dụng Ma trận Thoomas Saaty với các tiêu chí có sẵn
Sử dụng Ma trận SFF  với 3 tiêu chí Tính hợp lý, Tính khả thi và Tính linh hoạt
B7. So sánh các phương án
Ma trận Thoomas Saaty
	
	A
	B
	C
	D
	CỘNG

	A
	
	0
	1
	0
	1

	B
	1
	
	1
	0
	2

	C
	0
	0
	
	0
	0

	D
	1
	1
	1
	
	3 chọn



PA1: ký hiệu A
PA2: ký hiệu B
PA3: ký hiệu C
PA4: ký hiệu D

             Ma trận SFF
	
	Tính hợp lý S
	Tính khả thi 
F
	Tính linh hoạt F
	Tổng

	A
	3
	2
	1
	6

	B
	3
	2
	2
	7

	C
	2
	2
	1
	5

	D
	3
	3
	2
	8 chọn




B5. Chọn phương án tối ưu: 
Công bố quyết định truyền đạt quyết định,  niềm tin vào thành công tới những người liên quan trong dự định này. Sau khi đánh giá những kết quả dự tính của quyết định và lựa chọn được phương án tốt nhất, người lãnh đạo phải trực tiếp đề ra quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp về quyết định đó.
Vận dụng vào tình huống:
Dựa trên những những phân tích thực hiện ở những phần đã nêu trên, có thể đưa ra được phương án tốt nhất có thể là PA4: Làm lại toàn bộ đề cương giáo án bài giảng cho phù hợp.
Mặt chính trị: Ban giám hiệu đã thực hiện đúng đường lối chính sách và quy định của pháp luật, phù hợp mục tiêu chính trị.
Mặt hợp pháp: Ban giám hiệu đã đảm bảo việc thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đảm bảo tính tự chủ không vi phạm chương trình khung của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội. Đảm bảo chuẩn đầu ra của ngành.
Mặt hợp lý: Việc ban hành quyết định đáp ứng được nhu cầu đào tạo, tuyển dụng. Phù hợp với tình hình tài chính, chuyên môn. Có sự đồng thuận cao của giảng viên và sinh viên.
+  Đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân . 
+  Đáp ứng yêu cầu xã hội đặt ra với đối tượng thực hiện 
+ Tính khả thi : dựa trên thực tiễn đơn vị
· CSVC : đáp ứng yêu cầu
·  Nhân lực : Người thự hiện là ai?
·  Tài lực : Kinh phí xây dựng
+  QĐ ban hành kịp thời, đúng lúc
+ Mang tính hệ thống toàn diện, không mâu thuẫn, chồng chéo 
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